
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ  

(Kèm theo Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

ST

T 

Mã số  

thủ tục  

hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện Tên VBQPPL  Ghi chú 

I Lĩnh vực Phòng bệnh    

1 1.013866 

Đăng ký lưu hành mới chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

- Trường hợp 1: 20 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Trường hợp 2.1: 80 

ngày kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp 2.2: 40 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Nộp hồ sơ và nhận kết 

quả giải quyết tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 

54 đường Hùng 

Vương, phường Cẩm 

Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại phường 

Kon Tum, tỉnh Quảng 

Ngãi thông qua các 

cách thức sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu 

chính. 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ: 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

CP ngày 

18/5/2026 của 

Chính phủ 

Cắt giảm 

thời gian 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

2 1.013874 

Gia hạn số đăng ký lưu 

hành chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

CP ngày 

18/5/2026 của 

Chính phủ 

Cắt giảm 

thời gian 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

3 1.013887 
Đăng ký lưu hành bổ sung 

do thay đổi quyền sở hữu 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đủ 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

Cắt giảm 

thời gian 
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ST

T 

Mã số  

thủ tục  

hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện Tên VBQPPL  Ghi chú 

số đăng ký lưu hành chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

hồ sơ hợp lệ dichvucong.gov.vn. CP ngày 

18/5/2026 của 

Chính phủ 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

4 1.013891 

Đăng ký lưu hành bổ sung 

do đổi tên chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

CP ngày 

18/5/2026 của 

Chính phủ 

Cắt giảm 

thời gian 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

5 1.013895 

Đăng ký lưu hành bổ sung 

do thay đổi địa điểm cơ sở 

sản xuất, thay đổi cơ sở 

sản xuất chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế 

30 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

CP ngày 

18/5/2026 của 

Chính phủ 

Cắt giảm 

thời gian 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

6 1.013867 

Đăng ký lưu hành bổ sung 

do thay đổi tên, địa chỉ liên 

lạc của đơn vị đăng ký, 

đơn vị sản xuất chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

CP ngày 

18/5/2026 của 

Chính phủ 

Cắt giảm 

thời gian 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 
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ST

T 

Mã số  

thủ tục  

hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện Tên VBQPPL  Ghi chú 

7 1.013868 

Đăng ký lưu hành bổ sung 

do thay đổi tác dụng, liều 

lượng sử dụng, phương 

pháp sử dụng, hàm lượng 

hoạt chất, hàm lượng phụ 

gia cộng hưởng, dạng chế 

phẩm, hạn sử dụng, nguồn 

hoạt chất 

- 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ đối với 

đăng ký lưu hành bổ 

sung thay đổi hạn sử 

dụng. 

- Các trường hợp còn 

lại: 30 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

CP ngày 

18/5/2026 của 

Chính phủ 

Cắt giảm 

thời gian 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

8 1.013870 

Đăng ký cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký lưu 

hành chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

CP ngày 

18/5/2026 của 

Chính phủ 

Cắt giảm 

thời gian 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

9 1.013872 

Thông báo thay đổi nội 

dung, hình thức nhãn chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

CP ngày 

18/5/2026 của 

Chính phủ 

Cắt giảm 

thời gian 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

10 1.013875 

Cấp giấy phép nhập khẩu 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế để 

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

CP ngày 

18/5/2026 của 

Cắt giảm 

thời gian 

giải quyết 

thủ tục hành 
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ST

T 

Mã số  

thủ tục  

hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện Tên VBQPPL  Ghi chú 

nghiên cứu Chính phủ chính 

11 1.013880 

Cấp giấy phép nhập khẩu 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế phục 

vụ mục đích viện trợ 

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

CP ngày 

18/5/2026 của 

Chính phủ 

Cắt giảm 

thời gian 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

12 1.013881 

Cấp giấy phép nhập khẩu 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế là quà 

biếu, cho, tặng 

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

CP ngày 

18/5/2026 của 

Chính phủ 

Cắt giảm 

thời gian 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

13 1.013883 

Cấp giấy phép nhập khẩu 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế do 

trên thị trường không có 

sản phẩm hoặc phương 

pháp sử dụng phù hợp với 

nhu cầu của tổ chức, cá 

nhân xin nhập khẩu 

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-

CP ngày 

18/5/2026 của 

Chính phủ 

Cắt giảm 

thời gian 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

STT 

Mã số  

thủ tục  

hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

Tên văn bản QPPL quy 

định việc bãi bỏ thủ tục 

hành chính 

Ghi chú 

I Lĩnh vực Phòng bệnh    

1 1.002944 
Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP ngày 

18/5/2026 của Chính phủ về 

phân quyền, cắt giảm, đơn 

giản hoá thủ tục hành chính, 

điều kiện kinh doanh. 

 

2 1.002467 
Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt 

khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm 
 

3 1.004070 
Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
 

4 1.004062 
Công bố cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
 

5 1.003580 
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, 

cấp II 
Nghị quyết số 21/2026/NQ-

CP ngày 29/4/2026 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn 

giản hoá điều kiện kinh 

doanh, thủ tục hành chính và 

phân cấp thẩm quyền thực 

hiện thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực y tế. 

Nghị định số 165/2026/NĐ-

CP ngày 15/5/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Phòng bệnh. 

 

 

6 1.013878 
Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn 

sinh học cấp III 
 

7 1.013884 
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn 

sinh học cấp III do hết hạn 
 

8 1.013893 
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn 

sinh học cấp III do bị hỏng, bị mất 
 

9 1.013865 
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn 

sinh học cấp III do thay đổi tên của cơ sở xét nghiệm 
 

10 2.000655 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng  

11 1.013036 
Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế 
 

12 1.013037 Hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc  



6 

STT 

Mã số  

thủ tục  

hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

Tên văn bản QPPL quy 

định việc bãi bỏ thủ tục 

hành chính 

Ghi chú 

phiện bằng thuốc thay thế 

13 1.013869 
Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 

định HIV dương tính 
 

14 1.013873 
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 

HIV dương tính 
 

15 1.013879 
Điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 

định HIV dương tính 
 

II Lĩnh vực Bảo trợ xã hội   

II.1 Cấp tỉnh   

16 1.013820 

Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 
Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP ngày 

18/5/2026 của Chính phủ về 

phân quyền, cắt giảm, đơn 

giản hoá thủ tục hành chính, 

điều kiện kinh doanh. 

 

17 1.013814 

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký thành lập và giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công 

lập 

 

18 1.013815 
Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp 

xã hội 
 

II.2 Cấp xã  

19 2.000355 
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng 

có hoàn cảnh khó khăn 
 

Tổng cộng: 32 thủ tục hành chính (Trong đó: 13 thủ tục sửa đổi, bổ sung; 19 thủ tục bị bãi bỏ) 
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